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 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Ngành Giáo dục Mầm non, chƣơng trình đào tạo VLVH - H

LIÊN KẾT VỚI TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

1 Nguyễn Thị Xuân An 09/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2021 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

2 Nguyễn Thị Hoàng Anh 03/06/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2012 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

3 Đinh Thị Bành 04/06/2000 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

4 Đinh Thị Bâu 02/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

5 Đinh Thị Cải 07/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kdong Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

6 Trần Thị Cẩm 17/02/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

7 Hồ Thị Cứu 15/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Cor Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt LT từ TC, có xác nhận 3 năm công tác

8 Hồ Thị Dé 30/04/1993 Quảng Ngãi Nữ Cor TB Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

9 Huỳnh Thị Hồng Diễm 30/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2025 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

10 Võ Thị Thúy Diễm 14/07/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2014 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

11 Phạm Thị Dung 28/12/1994 Quảng Ngãi Nữ Hre Khá Giáo dục Mầm non 2015 Cao đẳng Trường Đại học Phú Yên Đạt

12 Lê Thị Mỹ Duyên 08/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2022 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

13 Lê Thị Thu Điệp 23/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

14 Phan Thị Điệp 10/02/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

15 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

16 Đặng Thị Thu Hà 02/09/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

17 Nguyễn Thị Hà 16/06/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

18 Phạm Thị Hải 01/08/1990 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Sư phạm Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt
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19 Huỳnh Thị Hân 31/03/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

20 Võ Thị Kim Hân 26/12/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2021 Cao đẳng Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng Đạt

21 Võ Thị Thanh Hảo 06/06/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

22 Nguyễn Thị Hậu 02/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

23 Nguyễn Thị Kim Hiển 20/06/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2022 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

24 Đinh Thị Hiêu 20/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2018 Cao đẳng Trường Đại học Quảng Nam Đạt

25 Phạm Thị Hồng Hoanh 16/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

26 Bùi Thị Huệ 02/07/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

27 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

28 Trần Thị Hường 30/12/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2011 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

29 Trần Thị Khánh Huyền 19/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2025 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

30 Trịnh Thị Lạc 04/04/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2014 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

31 Phạm Thị Mỹ Lài 02/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

32 Nguyễn Thị Hà Lam 12/03/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2018 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

33 Đỗ Thị Liên 16/06/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

34 Hồ Thị Liễu 20/05/1996 Quảng Ngãi Nữ Cor Khá Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt LT từ TC, có xác nhận 3 năm công tác

35 Đặng Thị Thu Liểu 26/04/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

36 Đinh Thị Thùy Linh 29/10/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

37 Nguyễn Thị Mỹ Loan 19/05/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW TP. HCM Đạt

38 Nguyễn Thị Thanh Loan 20/12/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

39 Trần Thị Thu Lợi 16/07/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2014 Cao đẳng Trường Đại học Thủ Dầu 1 Đạt

40 Bùi Thị Mỹ Ly 10/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2013 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

41 Hồ Thị Lý 01/10/1985 Quảng Ngãi Nữ Cor Khá Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt LT từ TC, có xác nhận 3 năm công tác

42 Hồ Thị Lý 15/01/1992 Quảng Ngãi Nữ Cor Khá Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt LT từ TC, có xác nhận 3 năm công tác

43 Phạm Thị Vy Lý 17/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt



44 Huỳnh Thị Mai 23/01/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2014 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

45 Nguyễn Thị Thanh Mai 20/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2022 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

46 Lê Thị Hà My 01/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2013 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

47 Trương Thị Trà My 02/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh XS Giáo dục Mầm non 2025 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

48 Nguyễn Thị Ngọc Na 22/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh XS Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

49 Trương Thị Thúy Nga 24/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Cao đẳng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn Đạt

50 Trương Thị Yến Nhi 10/04/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

51 Đỗ An Nhiên 20/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

52 Nguyễn Thị Nhung 20/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

53 Nguyễn Thị Ánh Nhung 19/05/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2021 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

54 Phạm Kim Oanh 06/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2025 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

55 Tiêu Nhật Oanh 03/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

56 Võ Thị Phúc 12/05/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

57 Lâm Thị Kim Quý 16/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2018 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

58 Nguyễn Phạm Nhã Quyên 10/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

59 Nguyễn Thị Quyên 14/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

60 Tạ Nguyễn Hạ Quyên 16/04/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

61 Nguyễn Thị Ái Quỳnh 29/02/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường CĐSP TW Nha Trang Đạt

62 Nguyễn Thị Sáu 16/03/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn Đạt

63 Đinh Thị Sương 05/05/1991 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

64 Huỳnh Thị Thương Tâm 14/07/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2015 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

65 Lê Thị Tâm 17/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

66 Nguyễn Thị Mỹ Tây 05/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh XS Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

67 Phạm Thị Tép 13/12/1993 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

68 Nguyễn Thị Ngọc Thạnh 06/02/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2013 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt



69 Võ Thị Thảo 15/01/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2014 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

70 Võ Thị Xuân Thọ 02/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2018 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

71 Đỗ Thị Thu 16/02/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2018 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

72 Nguyễn Thị Thu Thúy 21/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

73 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/06/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2015 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

74 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2022 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

75 Trần Tạ Như Trâm 26/09/1982 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2006 Cao đẳng Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng Đạt

76 Đinh Thị Trang 29/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

77 Lê Thị Xuân Trang 26/05/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn Đạt

78 Nguyễn Thị Thu Trang 21/08/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

79 Lê Thị Tuyết Trinh 28/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

80 Nguyễn Thị Mai Trinh 20/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường CĐSP TW TP. HCM Đạt

81 Mai Thị Tú 07/07/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Cao đẳng Trường CĐCĐ Kon Tum Đạt

82 Đinh Thị Tuyết 12/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Hre Giỏi Giáo dục Mầm non 2023 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

83 Phạm Thị Tuyết 14/12/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

84 Võ Thị Kim Vân 04/12/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2017 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

85 Nguyễn Thị Tường Vi 09/08/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2016 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

86 Nguyễn Thị Tường Vy 07/11/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh XS Giáo dục Mầm non 2024 Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

87 Phạm Vượt Út Ý 03/07/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2013 Cao đẳng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang Đạt

88 Hồ Thị Bảo Yến 16/10/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non Cao đẳng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

89 Nguyễn Thị Thanh Hoa 21/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá SP Sinh học 2018 Cao đẳng khác ngành Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

90 Phạm Thị Y Linh 28/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Tiểu học 2019 Cao đẳng khác ngành Trường ĐHSP Hà Nội Đạt

91 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/07/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2018 Đại học Trường ĐHSP, ĐH Huế Đạt

92 Nguyễn Thị Nhi 26/06/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh TB Giáo dục Mầm non 2018 Đại học Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

93 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/04/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Sư phạm Ngữ văn 2019 Đại học Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt



94 Hồ Thị Châm 15/10/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2016 Trung cấp Trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam Đạt

95 Đặng Thị Ngân Châu 16/07/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Sư phạm Mầm non 2015 Trung cấp Trường Trung cấp Phương Nam Đạt

96 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2018 Trung cấp Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

97 Hồ Vy Kiều 15/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2024 Trung cấp Trường Đại học Phạm Văn Đồng Đạt

98 Nguyễn Thị Hồng Lệ 15/01/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2020 Trung cấp Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Ý Việt Đạt

99 Nguyễn Hoàng Thúy Loan 01/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh TBK Giáo dục Mầm non 2022 Trung cấp Trường CĐSP TW TP. HCM Đạt

100 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 28/04/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Sư phạm Mầm non 2017 Trung cấp Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng Đạt

101 Lê Thị Phương Thắm 07/02/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Khá Giáo dục Mầm non 2019 Trung cấp Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội Đạt

102 Bùi Thị Trúc 26/07/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2013 Trung cấp Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng Đạt

103 Trần Thị Tường Vi 26/12/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh Giỏi Giáo dục Mầm non 2013 Trung cấp Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng Đạt

Ấn định danh sách này có 103 thí sinh.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

THƢ KÝ ỦY VIÊN THƢỜNG TRỰC CHỦ TỊCH

HIỆU TRƢỞNG

Đoàn Thị Minh Hạnh TS. Lê Xuân Vinh PGS. TS. Đoàn Đức Tùng


